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1. Muối ăn NaCl bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, Ca(HCO3)2, MgCl2, MgSO4, CaCl2, CaSO4, Mg(HCO3)2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng NaCl tinh khiết. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).
2. Trình bày phương pháp thu lấy CH4 tinh khiết từ hỗn hợp khí gồm: CH4, C2H2, CO2, C2H4, SO2. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).
Câu 2: (4,0 điểm)



1. Cho sơ đồ sau:
[image: ]
Tìm các hợp chất hữu cơ khác nhau thích hợp A, B, C, D, E. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Biết rằng: E là một axit CnH2n+1COOH. Khi cho lượng axit E tác dụng hết với 100 gam dung dịch NaOH 2% và Na2CO3 13,25% thì thu được dung dịch chỉ chứa muối của axit hữu cơ có nồng độ 21,87%.
2. Hãy chọn 6 chất rắn khác nhau để khi cho mỗi chất rắn đó tác dụng với dung dịch HCl thu được 6 chất khí khác nhau. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng đó (ghi rõ điều kiện, nếu có).
Câu 3: (4,5 điểm)



Cho sơ đồ sau:
[image: ]
Hãy xác định M, X, Y, A, B, D, E, F. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Biết rằng:
- M, X, Y, A, B, D, E, F là các chất vô cơ; M là kim loại.
- Khi cho 1,37 gam hỗn hợp G gồm kim loại M và Al tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc, chỉ thu được dung dịch và 1,232 lít khí H2 thoát ra đo ở đktc. Mặt khác, nếu cho 1,37 gam hỗn hợp G tác dụng với khí Cl2, đun nóng thì lượng khí Cl2 cần dùng vừa đủ tác dụng hết với G đúng bằng lượng khí Cl2 được điều chế bằng cách cho 3,792 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư.
Câu 4: (4,0 điểm)



1. Nung nóng 30,52 gam hỗn hợp rắn gồm Ba(HCO3)2 và NaHCO3 đến khi khối lượng không đổi, thu được 18,84 gam chất rắn X và hỗn hợp Y chứa khí và hơi. Cho toàn bộ X vào lượng nước dư, thu được dung dịch Z. Hấp thụ ½ hỗn hợp Y vào dung dịch Z thu được dung dịch T chứa những chất tan nào?
2. Hỗn hợp khí A gồm CxH2x+2 và CyH2y đều mạch hở. Hỗn hợp B gồm O2 và O3. Tỉ khối hơi của A và B so với H2 tương ứng bằng 11,25 và 18. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp A cần vừa đủ V lít hỗn hợp B thu được 6,72 lít khí CO2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Hãy tính V.
Câu 5: (3,5 điểm)



Trộn m gam hỗn hợp A gồm ba hidrocacbon X, Y, Z mạch hở, thể khí (ở điều kiện thường) với 13,888 lít O2 thu được 18,592 lít hỗn hợp khí Y (các thể tích đều đo ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy sục từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 0,5M thu được 30 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm đi 4,72 gam. Đun nóng dung dịch này lại thu thêm được 3,5 gam kết tủa nữa.
1. Tính m và thể tích dung dịch Ca(OH)2 0,5M đã dùng.
2. Tìm công thức phân tử và tính thành phần % về thể tích của ba hidrocacbon trong hỗn hợp A. Biết rằng: một trong ba hidrocacbon đó có chứa không quá một liên kết kém bền, có hai hidrocacbon có thành phần phần trăm về thể tích bằng nhau.
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Théy vé day tai:
605 N2B Trung Hoa — Nhan Chinh'
Gén cdp 2 Ams, Archimedes, Trung Hoa ;

. LoP B: cac con 16p 8 va 9 hoc co ban, thi 1én C3
. LoP Cxluyén décho cac con 2004 thi 10 chuyén

Hoc 1b/tuin, mbi budi 3h.
Hoc theo b “Tham tir ti hon™” va “Chinh phuc”

LoP A: cic conlop6 va Tomae ticu thi Lo-chirgn





